

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÁM SÁT ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI
· Tuy nhiên, phần viết chiếm tới 6 điểm.
· Đề 2 phần viết đã chỉnh lại cho phù hợp.
	                  
   Phạm Thị Ái Vân
                            hoivanhungminh@gmail.com
              


                           ĐỀ CHÍNH THỨC
     
(Đề gồm 02 trang)
	           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
                       NĂM HỌC 2023-2024
            
             Môn: Ngữ văn 6 (Ca chiều)
             Ngày: 15/03/2024
             Thời gian làm bài: 90 phút



I. ĐỌC – HIỂU (4.0 điểm)
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu:
Làng Hạ Bì thuộc huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương, có người tên là Yết Kiêu, có tài lội sông biển bắt cá.
Một hôm ông đi ra biển, thấy ở trên bãi biển có hai con trâu đang húc nhau, ông lấy đòn ống đuổi đánh, trâu chạy xuống biển rồi biến mất. Ông thấy ở cái đòn ống có cái lông trâu dính vào, cái lông ấy thực là một vật quý, ông cầm lấy nuốt ngay. Từ lúc đó trở đi, ông có sức khỏe hơn cả, trong thiên hạ không ai địch nổi, ông lội xuống biển để bắt cá, đi nhanh như chớp, nhiều khi lặn xuống đến sáu, bảy ngày mới lên.
Thời bấy giờ có quân Nguyên sang cướp nước ta. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh (Quảng Ninh).
Thế giặc rất mạnh, nhà vua sai sứ giả đi tìm người đánh giặc. Yết Kiêu bèn tìm đến, tâu với vua rằng:
- Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin được đánh giặc cứu nước.
Vua mừng hỏi:
- Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?
- Tâu bệ hạ, chỉ mình tôi cũng diệt được chúng.
Ông đến Vạn Ninh cho quân sĩ nghỉ ngơi, chỉ bảo họ sắm cho mình một cái khoan, một cái búa. Một mình ông lặn xuống đáy biển đi ra chỗ tàu giặc. Ông tìm đến đáy tàu vừa khoan, vừa đục. Ông làm rất nhẹ nhàng và im lặng, tàu giặc cứ đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Trong một hôm, chúng bị đắm luôn một lúc hơn hai mươi chiếc. Thấy thế, quân giặc hoảng loạn cả lên. Chúng sai những tên quân có tài bơi lặn lặn xuống nước do thám. Mấy tên quân đó tìm mãi mới thấy Yết Kiêu đang khoan một chiếc tàu. Bọn chúng xông lại nhưng chúng đâu có phải là địch thủ của ông, cho nên cuối cùng ông không để cho một đứa nào trở về. 
Quân giặc vô cùng sợ hãi. Mãi về sau tên tướng giặc đem một cái ống dòm thủy tinh có phép nhìn được thấu qua nước đến đáy biển. Chúng thấy ông đi lại thoăn thoắt như đi trên bộ. Chúng bèn đem cái vó bằng sắt nhân lúc ông đang mải đục một chiếc tàu, buông xuống chụp lấy ông. Nhờ thế chúng bắt sống được Yết Kiêu. Lập tức chúng tra khảo ông: “Trong nước mày những người lặn như mày có bao nhiêu người?”. Ông bảo chúng: “Không kể những người đi lại dưới nước suốt mười ngày không lên, còn như hạng ta thì một trăm chiếc tàu của chúng bay cũng không thể chở hết. Hiện giờ ở dưới đó hết lớp này xuống lại lớp kia lên không mấy khi vắng người”. Nghe nói thế, bọn giặc kinh sợ cuối cùng chúng dỗ dành: “Mày muốn tốt phải đưa chúng tao đi bắt sẽ có thưởng, bằng không thì sẽ giết chết”. “Được, theo ta, ta chỉ cho!”. 
Quân giặc tưởng thật, bắt ông cùng với mười tên quân đem vó sắt ngồi trên thuyền nhỏ ra biển dò tìm. Thừa lúc chúng vô ý, ông nhảy tòm xuống nước trốn đi. Chúng nhìn nhau ngơ ngác. Bấy giờ quân giặc đã bị thiệt hại khá nặng, lại nghe Yết Kiêu nói nước Nam có nhiều người tài lặn nên cuối cùng chúng đành phải quay tàu trở về không dám quấy nhiễu nữa. 
Kháng chiến thắng lợi, nhà vua phong Yết Kiêu làm Đại vương, sau khi ông mất lại phong làm Thượng đẳng phúc thần. Đền thờ ông có nhiều ở vùng cửa biển, trong đó có cửa Vạn Ninh, nơi ông đã đánh giặc.
	(Theo Yết Kiêu, Đại Nam kì nhân liệt truyện, Vũ Nguyên Hanh)

Câu 1. Truyện “Yết Kiêu” thuộc thể loại truyện dân gian nào? 
A. Thần thoại
B. Ngụ ngôn
C. Cổ tích
D. Truyền thuyết
Câu 2. Trong văn bản trên, chi tiết nào hoàn toàn liên quan đến sự thật lịch sử?
A. Làng Hạ Bì thuộc huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương, có người tên là Yết Kiêu.
B. Trâu chạy xuống biển rồi biến mất.
C. Cái lông ấy thực là một vật quý, ông cầm lấy nuốt ngay.
D. Ông lội xuống biển để bắt cá, đi nhanh như chớp.
Câu 3. Chi tiết nào sau đây là chi tiết hoang đường, kì ảo?
A. Thời bấy giờ có quân Nguyên sang cướp nước ta.
B. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh. 
C. (Ông) Nhiều khi lặn xuống đến sáu, bảy ngày mới lên.
D. Ông tìm đến đáy tàu vừa khoan, vừa đục.
Câu 4. Từ nào sau đây là từ láy?
A. nhẹ nhàng
B. một mình
C. đuổi đánh
D. bãi biển
Câu 5. Thành ngữ nào dưới đây không có các cặp từ hô ứng giống như thành ngữ “tài hèn sức yếu” trong văn bản trên? 
A. hô mưa gọi gió
B. cành vàng lá ngọc
C. nhanh như chớp
D. xa mặt cách lòng
Câu 6. Dòng nào sau đây nêu lên ý nghĩa của truyện “Yết Kiêu”?
A. Ca ngợi tài trí và chiến công đục thủng thuyền giặc của người anh hùng Yết Kiêu 
B. Giải thích nguồn gốc của các đền thờ Yết Kiêu ở nhiều vùng cửa biển, tôn vinh công lao đánh giặc cứu nước của ông
C. Giải thích nguồn gốc của các đền thờ Yết Kiêu ở nhiều vùng cửa biển, ghi nhớ công lao của hai con trâu thần đã giúp Yết Kiêu có được sức mạnh
D. Ca ngợi khả năng bơi lội đặc biệt và chiến thắng giặc Nguyên của người anh hùng Yết Kiêu
Câu 7. Qua việc nhân vật Yết Kiêu chống giặc cứu nước, em hãy nêu cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp của ông. (Viết liền mạch khoảng 3 câu văn).

II. VIẾT (6.0 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Lễ hội là một sự kiện văn hóa rất đặc trưng, có mặt ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Lễ hội thường hướng tới tôn vinh những người anh hùng của cộng đồng. Em hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một lễ hội, một sự kiện văn hóa như vậy mà em đã trực tiếp tham gia hoặc tìm hiểu, quan sát được.
Đề 2: Ở trường học của mình, em đã từng tham gia một sự kiện văn hóa hoặc một lễ hội. Hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện hoặc lễ hội ở trường, lớp mà em từng tham dự.
---------------- Hết ----------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	4.0
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	B
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	7
	- Về hình thức: HS viết liền mạch khoảng 3 câu văn (+ 1 câu)
- Về nội dung: HS nêu được cảm nhận về những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Yết Kiêu và trình bày một cách hợp lí, thuyết phục. 
+ Yết Kiêu là người có lòng yêu nước, tự hào dân tộc khi tự nguyện xin đi giết giặc cứu nước.
+ Ông là người có tài bơi lội, rất dũng cảm khi một mình đục thủng rất nhiều thuyền của giặc.
=> Cảm thấy kính phục, ngưỡng mộ… tài năng và lòng yêu nước của ông.
*Lưu ý: HS có thể diễn đạt khác hoặc có những ý cảm nhận khác nhưng hợp lí, thuyết phục, giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
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	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	
	a. Hình thức: 
- Đảm bảo đúng hình thức và cấu trúc một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện, lễ hội mùa xuân hoặc sự kiện văn hóa ở trường, lớp em.-  Dung lượng tối thiểu là 2/3 trang giấy.
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
	
0.25

0.25
0.5

	
	
	b. Nội dung: 
b1. Mở bài: Giới thiệu được sự kiện (không gian, thời gian, mục đích tổ chức sự kiện)
b2. Thân bài: Tóm tắt diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian.
- Giới thiệu những nhân vật tham gia sự kiện.
- Thuật lại các hoạt động chính trong sự kiện, đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động.
- Tập trung thuật lại một số hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
b3. Kết bài: Nêu ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của người viết.
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	GV tham khảo các mức điểm:
- Điểm 5 🡪 6: HS đáp ứng tất cả những yêu cầu nói trên, bài viết sinh động, hấp dẫn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc. Bài không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
- Điểm 4 🡪 dưới 5: HS đáp ứng gần đủ những yêu cầu nói trên, bài viết mạch lạc, khá sinh động. Bài còn mắc 2-3 lỗi chính tả, diễn đạt không đáng kể.
- Điểm 3 🡪 dưới 4: HS đáp ứng được một nửa yêu cầu nói trên, bài viết còn sơ sài. Bài còn mắc 3-4 lỗi chính tả, diễn đạt.
- Điểm 2 🡪 dưới 3: HS đáp ứng được ít các yêu cầu nói trên, bài viết rất sơ sài. Bài còn mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt.
- Điểm 0.25 🡪 dưới 2: Nội dung rất sơ sài. Bài còn mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt.
- Điểm 0: Lạc đề hoàn toàn hoặc không làm được chút nào.

GV căn cứ vào bài làm cụ thể để cho các mức điểm còn lại.
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